
 

 

CỤC THỐNG KÊ 

BAN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /ĐTTK-TTDL Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2026 

V/v rà soát mẫu điều tra IO 2026  

 

              

Kính gửi: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

Thực hiện Quyết định số 1124/QĐ-CTK ngày 11/9/2025 của Cục trưởng 

Cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin lập bảng 

cân đối liên ngành và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2026; Quyết định số 

368/QĐ-CTK ngày 19/5/2026 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc sửa đổi một 

số nội dung của Quyết định số 1124/QĐ-CTK; để hoàn thiện danh sách mẫu điều 

tra, Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK) đề nghị Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (Thống kê tỉnh) thực hiện rà soát các danh sách mẫu Điều tra thu thập 

thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2026 

(Điều tra IO), cụ thể như sau: 

1. Căn cứ danh sách mẫu điều tra do Cục Thống kê đã chọn mẫu trên hệ thống 

phần mềm Điều tra IO, Thống kê tỉnh thực hiện rà soát, cập nhật các thông tin thuộc 

danh sách mẫu điều tra theo hướng dẫn rà soát và thực hiện trên phần mềm tại Phụ lục 

I đính kèm. Cụ thể: 

(1) Mẫu doanh nghiệp để thực hiện Phiếu số 01/IO-DN và Phiếu số 02/IO-DN 

- Tên và mã xã/phường/đặc khu;  

- Tên doanh nghiệp;  

- Số điện thoại;  

- Địa chỉ của doanh nghiệp;  

- Email;  

- Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp;  

- Tên sản phẩm, mã ngành sản phẩm và mã ngành IO. 

(2) Mẫu đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội để thực hiện Phiếu số 03/IO-HCSN  

- Tên và mã xã/phường/đặc khu; 

- Tên đơn vị; 

- Địa chỉ của đơn vị; 

- Số điện thoại; 

- Loại hình hoạt động; 

- Tên sản phẩm, mã ngành sản phẩm và mã ngành IO. 
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(3) Mẫu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết 

gọn là cơ sở) để thực hiện Phiếu số 04/IO-CT 

- Tên và mã xã/phường/đặc khu;  

- Tên thôn/tổ dân phố; 

- Tên cơ sở; 

- Địa chỉ của cơ sở; 

- Số điện thoại; 

- Tình trạng hoạt động của cơ sở; 

- Tên sản phẩm, mã ngành sản phẩm và mã ngành IO. 

(4) Mẫu hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là hộ) để thực hiện 

Phiếu số 05/IO-NLTS 

- Tên và mã xã/phường/đặc khu;  

- Tên thôn/tổ dân phố; 

- Tên hộ; 

- Địa chỉ của hộ; 

- Số điện thoại; 

- Tình trạng hoạt động của hộ; 

- Tên sản phẩm, mã ngành sản phẩm và mã ngành IO. 

(5) Mẫu hộ dân cư để thực hiện Phiếu số 06/IO-TDCC 

- Rà soát địa bàn điều tra:  

+ Tên địa bàn; 

+ Tên thôn/tổ dân phố; 

+ Khu vực thành thị/nông thôn; 

+ Tổng số hộ của địa bàn điều tra; 

+ Tổng số hộ dân cư của thôn/tổ dân phố; 

+ Tổng số hộ dân cư của xã/phường.  

- Rà soát hộ mẫu điều tra:  

- Họ tên chủ hộ (chỉ cập nhật trong trường hợp chủ hộ cũ đã không còn sống 

trong hộ); 

- Địa chỉ của hộ dân cư; 

- Số điện thoại của hộ dân cư; 

- Tổng số nhân khẩu của hộ dân cư; 

- Tình trạng hộ (mã 1 "Hộ còn tại địa bàn", mã 2 "Hộ không còn tại địa bàn").   
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(6) Mẫu đơn vị không vì lợi để thực hiện phiếu số 07/IO-VVL 

- Tên và mã xã/phường/đặc khu; 

- Tên đơn vị không vì lợi; 

- Số điện thoại; 

- Địa chỉ của đơn vị không vì lợi; 

- Email; 

- Tình trạng hoạt động. 

2. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 12/8/2026. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm thông tin đề nghị liên hệ Ban 

Điều tra thống kê, Cục Thống kê, Bộ Tài chính theo địa chỉ thư điện tử: 

dieutrathongke@nso.gov.vn hoặc công chức phụ trách trực tiếp các phiếu của Ban Điều 

tra thống kê, Cục Thống kê, Bộ Tài chính. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- PCT: Đỗ Thị Ngọc, Lê Trung Hiếu (để b/c); 

- Ban TKQG (để phối hợp); 

- Lưu: VT, ĐTTK. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Vũ Thị Thu Thủy 
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